Tuần 5:              Chủ đề lớn: Bản thân
                 Chủ đề nhỏ: Bé là ai
                           Tuần thực hiện: Từ ngày 14 đến 18 tháng 10 năm 2024
                           Chức năng: Cô A: Lê Thị Thanh Hảo – Cô B: Làng Thị Loan.

	Thời  gian
	Tên hoạt động
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sau

	7h15-8h20
	Đón trẻ TDS
	Tên đề tài: Hô hấp 2; Tay 1; Chân 1; Bụng1; Bật 1.
Trò chơi: Mèo đuổi chuột

	8h20-8h35
	Làm quen tiếng việt
	LQT: Con tên là .., năm nay con ... tuổi.
	LQT: Dây buộc tóc, cái lược, cái kẹp tóc.
	LQT: Con là bạn trai, con là bạn gái.
	LQT: Quần áo, váy, ba lô.
	LQT: Quần áo, váy, con là bạn trai, con là bạn gái.

	8h35- 9h05
	Hoạt động chung
	KPXH                                            Bé là ai 


	PTVĐ
Tên đề tài: Đi khụy gối

	TOÁN
Xếp tương ứng 1-1

	TẠO HÌNH
Làm thiệp tặng cô (EDP)

	Âm nhạc
DH: Cháu đi mẫu giáo.
NH: Cô giáo mến thương
TC: Tai ai tinh

	9h05- 10h00
	Hoạt động góc
	PV: Gia đình, bán hàng.                                           XD: Xây nhà của bé.
TH: Vẽ, tô màu, cắt dán các hình bạn trai, bạn gái. ST: Xem tranh ảnh về chủ đề bản thân.
ÂN: Hát các bài hát về chủ đề bản thân.                   TN: Chăm sóc cây xanh.

	10h-10h30
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: 
Quan sát bạn gái
TC: Tìm đúng số (EM 02)
Chơi tự do.
	HĐCCĐ: 
Quan sát bạn trai
TC: Tung bóng
Chơi tự do.
	HĐCCĐ: Dạy trẻ múa bài múa quạt dân tộc giáy
TC: Gieo hạt
Chơi tự do
	HĐCCĐ: 
Quan sát trang phục bạn trai, bạn gái
TC: Đi quanh vòng tròn ( EL 04)
Chơi tự do
	HĐCCĐ: 
Chơi với đất nặn
TC: Chi chi chành chành
Chơi tự do.

	14h15-17h00
	Họat động chiều
	TC: Bé nào giỏi.
TC: Chèo thuyền
Vệ sinh, trả trẻ
	TC: Đi theo nhịp điệu (EL 29)
Tc: Đoán xem ai vào
Vệ sinh, trả trẻ
	TC: Hãy làm theo tôi ( EL 34)
Vệ sinh, trả trẻ
	TCTA:  Boyfriend-  Bạn trai;  Girlfriend - Bạn gái
Tc: Chèo thuyền
Vệ sinh, trả trẻ
	TCHT: Tôi nhìn thấy (EL 02)
Tc: Cáo và thỏ
Vệ sinh, trả trẻ


Ngày 26  tháng  09 năm 2024
                                                                                                                            TCM đã duyệt





                                                                                                                Hoàng Thị Hà




Tuần: 6                                     Chủ đề lớn: BẢN THÂN
                                                   Chủ đề nhánh: Mọt số bộ phận trên cơ thể
                    Thêi gian thực hiện: Từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 10 năm 2024
                  Chức năng: Cô A : Làng hị Loan                 Cô B: Lê Thị Thanh Hảo
	HOẠT ĐỘNG
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ
TDS
(07h15 -8h30)
	- §ãn trÎ, ®iÓm danh
-TDS: Hô hấp 2: Thổi cháo , tay 2: Tay ra trước, lên cao, bụng 3: Tay chống hông nghiêng người sang 2 bên, chân 2: 2 tay chống hông, trùng gối, bật 1: Bật tại chỗ. Tập theo lời ca “ Cùng đi đều”.
                                      Trò chơi: Tắcxi

	Lµm quen víi TiÕng ViÖt
(08h30 -8h45)
	LQT: Đôi mắt, cái mũi, cái miệng
	LQT: Cái trán, cái cằm, cái tai
	LQT: Đôi chân, bàn chân, ngón chân
	LQT: Bàn tay, ngón tay, cổ tay
	LQT: Đôi mắt, cái mũi, cái miệng

	Ho¹t ®éng chung
(8h45 -9h15)

	Toán:
Nhận biết phía trên- phía dưới, phía trước, phía sau củn bản thân
TC: “Hãy làm theo tôi”
( EL 34)
	KPKH: Trò chuyện về các giác quan của bé



	ÂN:  DVĐ  ”Tay thơm tay ngoan”
NH: Chiếc khăn tay
TC: Hãy làm theo tôi 
( EL 34)
	Văn học:
DTĐT: Xòe tay

	PTVĐ: Bật tại chỗ (đi theo nhịp điệu (EL29)
Tc: Ném bóng vào rổ


	Ho¹t ®éng gãc
(9h20-10h05)
	Góc PV:  Bác sĩ – gia đình.      Góc XD: Xây  ngôi nhà của bé.
Góc TN: Chăm sóc cây xanh.   Góc Tạo hình: Tô màu bạn trai, bạn gái
Góc HT: Tô số in rỗng, chơi với que tính, hột hạt.  Góc ST: Xem tranh truyện về chủ đề          

	
Hoạt động ngoài trời
( 10h10- 10h40)


	HĐCCĐ: In hình bàn tay ,bàn chân trên sân
TC:  Tay cầm tay
Chơi tự do 

	HĐCCĐ:  Giải các câu đố về một số bộ phận trên cơ thể
TC:  Ném bóng vào rổ
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình đôi mắt bằng hột hạt
 TC: Truyền bóng qua đầu
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Dạo chơi sân trường
TC:  Cây cao cỏ thấp
Chơi tự do

	HĐCCĐ:  Xếp bàn tay bằng hột hạt trên sân
TC:  Tìm bạn thân
Chơi tự do

	Hoạt động chiều
( 14h -16h30)
	1.TC:  Thi xem đội nào nhanh
2.  TC:  Đi quanh vòng tròn ( EL 4)
3. Nêu gương- Vệ sinh- Trả trẻ
	1. TC: Tranh gì trong hộp
 ( EL 20)
2. TC: Trán, cằm, tai
 3. Nêu gương- Vệ sinh- Trả trẻ
	1.TC: Ai đoán giỏi ( EL 38)
2. TC: Lộn cầu vồng
3. Nêu gương- Vệ sinh- Trả trẻ
	1. TC: Ai đoán giỏi ( EL 38)
2. TC: Nu na nu nống
3. Nêu gương- Vệ sinh- Trả trẻ
	1. TCTA:  LQT: hand- bàn tay
  TC: Vỗ tay theo tên” EL 36
2. Nêu gương cuối tuần
3. Vệ sinh-  trả trẻ



                                                                        Ngày      tháng 09 năm 2024
                                                                                                             TCM đã duyệt
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                                                                                                             Hoàng Thị Hà
Tuần 7:                Chủ đề lớn: Bản thân
                 Chủ đề nhỏ: Bé lơn lên như thế nào
                             Tuần thực hiện: Từ ngày 28/10 đến 01 tháng 11 năm 2024                                    
                              Chức năng: Cô A: Lê Thị Thanh Hảo – Cô B: Làng Thị Loan.

	Thời  gian
	Tên hoạt động
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sau

	7h15-8h20
	Đón trẻ TDS
	Tên đề tài: Hô hấp 2; Tay 1; Chân 1; Bụng1; Bật 1.
Trò chơi: Mèo đuổi chuột

	8h20-8h35
	Làm quen tiếng việt
	LQT: Uống sữa, ăn cơm, ăn quả.
	LQT: Hạt gạo, củ khoai, củ sắn.
	LQT: Thịt lợn, hạt lạc, chất béo
	LQT: Qủa trứng, thịt cá, chất đạm.
	LQT: Tập thể dục, ăn chín, uống sôi.


	8h35- 9h05
	Hoạt động chung
	Văn học                                            KCCTN: Mỗi người một việc

	PTVĐ
Tên đề tài: Bật xa từ 20 – 25cm 
	KỸ NĂNG
Dạy trẻ ăn uống hợp vệ sinh

	KPKH
Trò chuyện về các món ăn hàng ngày 

	TẠO HÌNH
Tô màu bạn gái 
 ( YT)


	9h05- 10h00
	Hoạt động góc
	PV: Gia đình, bán hàng.                                           XD: Xây nhà của bé.
TH: Vẽ, tô màu, cắt dán các hình bạn trai, bạn gái. ST: Xem tranh ảnh về chủ đề bản thân.
ÂN: Hát các bài hát về chủ đề bản thân.                   TN: Chăm sóc cây xanh.

	10h-10h30
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: 
Xếp hình quả cam bằng hột hạt
TC: Chuyền bóng qua đầu
Chơi tự do
	HĐCCĐ: 
Quan sát vườn rau
TC: Lộn cầu vồng
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Giải câu đố trong chủ điểm                                       TC: Cáo và thỏ                                        Chơi tự do
	HĐCCĐ: Chăm sóc vườn rau
TC: Gieo hạt
Chơi tự do
	HĐCCĐ: 
Quan sát một số loại quả cung cấp chất vitamin                                     Tc: Mèo đuổi chuột                                                   Chơi tự do

	14h15-17h00
	Họat động chiều
	TC: Hình ảnh trong câu truyện 1.
TC: Chèo thuyền
Vệ sinh, trả trẻ
	TC: Đi theo nhịp điệu (EL 29)
Tc: Đoán xem ai vào
Vệ sinh, trả trẻ
	TC: Hãy làm theo tôi ( EL 34)
TC: Lộn cầu vồng.
Vệ sinh, trả trẻ
	TCTA:  Eggs (quả trứng), Meat ( thịt)
Tc: Chèo thuyền
Vệ sinh, trả trẻ
	TCHT: Sao chép mẫu (EM 7)
Tc: Cáo và thỏ
Vệ sinh, trả trẻ


Ngày 25  tháng  10 năm 2024
                                                                                                                            TCM đã duyệt





                                                                                                                Hoàng Thị Hà







